CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

NĂM HỌC 2016-2017
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên :    
· Sinh ngày, tháng, năm:       

 Giới tính: 
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: 
· Chức vụ, đơn vị công tác: 
II. NỘI DUNG:

Vật tư thực tập trong dạy nghề là một trong những yếu tố không thể thiếu, quyết định đến chất lượng đào tạo tay nghề cho học sinh-sinh viên. Việc cung cấp và sử dụng vật tư thực tập không hợp lý sẽ ảnh hưởng rất lớn hoạt động chung của Nhà trường, nếu sử dụng lượng vật tư quá lớn gây nên sự lãng phí và hiệu quả không cao, hoặc cấp vật tư không đủ cho học sinh thực hành dẫn đến việc không đảm bảo chất lượng đào tạo.

Xác định được tầm quan trọng của vật tư thực tập trong hoạt động dạy học, Ban giám hiệu Nhà trường đã xây dựng định mức chi phí vật tư hàng năm trên đầu học sinh viên, việc làm này đã giúp cho các phòng chức năng, các khoa chủ động lập danh mục vật tư phù hợp với kinh phí của Nhà trường, đồng thời thực hiện cấp phát vật tư theo đúng tiến độ giảng dạy.
Vấn đề đặt ra trong sáng kiến của bản thân là phải làm sao sử dụng vật tư được cấp một cách hiệu quả nhất, tận dụng tiết kiệm vật tư trong quá trình thực hành để từ nguồn chi phí tiết kiệm đó có thể đầu tư bổ sung mô hình thiết bị thực hành, tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận với sự đa dạng của thiết bị thực hành. Từ lý do trên tôi chọn nội dung “Một số biện pháp quản lý nhằm tiết kiệm vật tư thực tập tại các khoa nghề Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài sáng kiến cải tiến công tác chuyên môn của mình.
1. Sơ lược về công tác cấp phát vật tư thực tập tại khoa nghề:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 6 khoa nghề và 01 khoa Khoa học cơ bản sử dụng vật tư thực tập:
· Khoa Công nghệ Động lực

· Khoa Công nghệ Điện-Điện tử

· Khoa Công nghệ May-Thời trang

· Khoa Công nghệ Cơ khí

· Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

· Khoa Công nghệ Thông tin: vật tư sửa chữa, thay thế.
· Khoa Khoa học cơ bản: vật tư giảng dạy môn Giáo dục thể chất
Vật tư thực tập cấp theo từng năm học (cấp 02 học kỳ), mỗi học kỳ cấp 02 đợt (theo tiến độ thực tập); đợt 1 cấp đầu học kỳ, đợt 2 cấp giữa học kỳ. Kinh phí cấp vật tư được tính trên đầu học sinh học thực hành (900.000đ/học sinh/năm học). Đối với khóa học 02 chuyên ngành khác nhau trong 01 học kỳ (02 khoa) tính tỉ lệ trên số tiết học thực tế tại 02 khoa.
Từ những hoạt động dạy học thực tế tại các khoa nghề, điều kiện cơ sở vật chất hiện có của Nhà trường, để thực hiện được việc tiết kiệm vật tư thực tập có hiệu quả cần thực hiện đồng bộ các biện pháp sau:


a. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ quản lý, giảng viên, nhân viên và giáo dục học sinh thực hành tiết kiệm trong sử dụng vật tư, thiết bị thực tập

Nâng cao nhận thức và giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả vật tư, thiết bị  là một việc làm cấp bách và thiết thực. Bởi hành động của con người được chi phối bởi chính thái độ và nhận thức của mỗi cá nhân đối với việc sử dụng vật tư, thiết bị trong quá trình học tập.

Thông qua các hình thức cụ thể:

· Đối với đội ngũ quản lý, giảng viên, nhân viên:

· Tuyên truyền, vận động thực hiện tiết kiệm vật tư, thiết bị trong giảng dạy, thực hiện công tác chuyên môn. Phát huy tính sáng tạo của cá nhân khi thực hiện công việc.
· Xây dựng qui chế khen thưởng (tính trên mức tiết kiệm) nhằm động viên khuyến khích cá nhân, tập thể sử dụng tiết kiệm vật tư. Tuy nhiên, việc thực hiện tiết kiệm phải được hiểu đúng nghĩa, không cắt xén vật tư trong các bài thực hành của học sinh làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

· Đối với sinh viên-học sinh:
· Lồng ghép trong bài giảng kiến thức về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vật tư, thiết bị thực hành, đó cũng chính là một quá trình tạo dựng cho học sinh nhận thức, động cơ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả trong hiện tại còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng như tham gia vào sản xuất trong tương lai.
· Động viên, khuyến khích đối với học sinh có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, thiết bị khi tham gia thực hành. 

· Xây dựng Nội quy đối với học sinh khi học thực hành.
b. Xây dựng hệ thống bài tập sử dụng vật tư hợp lý:
- Sử dụng một sản phẩm vật tư thực hiện cho nhiều bài tập

Để làm được việc này, hệ thống bài tập phải được xây dựng trên một sản phẩm với nhiều công đoạn khác nhau, học sinh thực hành từ những môn cơ bản đến môn học chuyên sâu, ví dụ: đối với sản phẩm thực hành khoa công nghệ Cơ khí: học sinh thực hành trên một cục phôi cho các bài tập tiện, phay, ren, bào…
· Sử dụng vật tư phù hợp với bài thực hành
Bài thực hành cơ bản không nhất thiết phải sử dụng vật tư tốt, đắt tiền. Tận dụng vật tư còn sử dụng được từ những bài chuyên sâu (Đoạn dây điện, vải vụn thực hành đường may cơ bản …)
c. Giảng viên hướng dẫn học sinh sử dụng vật tư thực tập lắp ráp sản phẩm là mô hình thiết bị cụ thể
Khoa lập dự trù vật tư lắp ráp sản phẩm là mô hình thiết bị, chi phí mỗi đợt có thể không đủ, tuy nhiên việc dự trù vật tư có thể chia thành nhiều giai đoạn. Khi đã hình thành mô hình thiết bị dạy học các khóa học sau sẽ thực tập trên mô hình, chi phí thực hành sẽ đỡ tốn kém hơn. 
d. Hoán đổi phế liệu 

Sau mỗi học kỳ, các khoa thu gom phế liệu (dây đồng, dây điện, bloc máy…) bán, mua lại vật tư thực tập chủ yếu cho khoa.  
e. Hàng năm Nhà trường tổng kết mức tiết kiệm từ vật tư thực tập, tái đầu tư thiết bị cho các khoa sử dụng hợp lý vật tư thực tập.

Trên cơ sở vật tư thực tập được cấp (2 đợt/1 học kỳ), các khoa tổng kết vật tư tồn, phối hợp với phòng Thiết bị-Vật tư để giảm mua vật tư của đợt sau, đó đươc xem là vật tư tiết kiệm của khoa.
f. Xây dựng hệ thống bài tập chuẩn, tiến đến việc định mức vật tư cho từng sản phẩm thực tập chuẩn xác nhất. 

Hiện nay, các khoa lập dự trù vật tư trên cơ sở ước tính, chưa xây dựng định mức vật tư trên bài tập cụ thể, nguyên nhân do chương trình đào tạo thường xuyên thay đổi. Vì vậy để tiến đến việc định mức vật tư cho một sản phẩm thực tập cần có hệ thống bài tập chuẩn.

Ví dụ minh họa:
Bài: KỸ THUẬT NỐI DÂY ĐIỆN

Số giờ : 20 giờ
· Định mức thiết bị cho một nhóm 1 học sinh
	Stt
	Tên thiết bị
	Số lượng

	01
	Kìm bằng
	01

	02
	Kìm cắt
	01

	03
	Kìm mỏ nhọn
	01


· Định mức vật tư cho một nhóm 1 học sinh

	Stt
	Tên vật tư
	Quy cách
	Số lượng

	01
	Dây đơn
	30/10
	0,8 m

	02
	Dây đơn
	20/10
	1,6 m

	03
	Dây đơn 
	12/10
	1,6 m

	04
	Dây đôi
	2x32
	1,6 m

	05
	Dây cáp
	M11
	3 m


· Phân tích thực tế :

· Mỗi mối nối dây đơn và dây đôi bao gồm 2 đoạn dài 20 cm

· Có hai kiểu nối là nối nối tiếp và nối rẽ

· Dây 30/10 nối nối tiếp 1 mối và nối rẽ 1 mối

· Dây 20/10 nối nối tiếp 2 mối và nối rẽ 2 mối

· Dây 12/10 nối nối tiếp 2 mối và nối rẽ 2 mối

· Dây 2x32 nối nối tiếp 2 mối và nối rẽ 2 mối

· Dây cáp nối nối tiếp 3 mối và nối rẽ 3 mối

Kích thước đoạn dây cần nối cho 1 mối nối


Kích thước đoạn cáp cần nối cho 1 mối nối


BÀI:  HÀN CHÌ
Số giờ : 8 giờ

· Định mức thiết bị cho một nhóm 1 học sinh
	Stt
	Tên thiết bị
	Số lượng

	01
	Kìm bằng
	01

	02
	Kìm cắt
	01

	03
	Kìm mỏ nhọn
	01

	04
	Mỏ hàn
	01

	
	
	


· Định mức vật tư cho một nhóm 1 học sinh

	Stt
	Tên vật tư
	Quy cách
	Số lượng

	01
	Dây đơn
	20/10
	1 m

	02
	Dây đơn 
	12/10
	1 m

	03
	Dây đôi
	2x32
	1 m

	04
	Chì hàn
	1mm
	½ cuộn

	05
	Nhựa thông
	
	1/25 gam


· Phân tích thực tế :

· Tận dụng các mối nối ở bài trước để tập hàn

· Bổ sung thêm dây để tập hàn các mối nối ra dây động cơ như các hình dưới đây.



Điều kiện thực hiện (f):

· Chương trình đào tạo, qui định bài tập thực hành.

· Giáo viên có kinh nghiệm.

· Kinh phí thực hiện bài tập mẫu.

2. ​Khả năng ứng dụng, triển khai kết quả của SKKN. 

Tác giả đề xuất các biện pháp trên đây đều nằm trong khả năng thực hiện của Nhà trường, trong 6 biện pháp có những biện pháp đã áp dụng (tổng kết vật tư tồn hàng năm, xây dựng bài tập sử dụng vật tư trên một sản phẩm) tuy nhiên thực tế hiệu quả chưa cao. 
Triển khai thực hiện:

Nội dung của sáng kiến có thể áp dụng ngay trong học kỳ II/2016-2017.

Kết quả thực hiện sẽ được tổng kết vào cuối học kỳ.

Phân công phối hợp thực hiện:
· Dựa trên chương trình đào tạo các khoa lập dự trù vật tư thực tập
· Phòng Thiết bị-Vật tư, phòng Kế hoạch-Tài chính: Căn cứ sĩ số học sinh học thực hành lập dự trù kinh phí, cấp kinh phí mua theo tiên độ.
· Phòng Thiết bị-Vật tư phối hợp với các khoa nghề theo dõi việc sử dụng,  vật tư tiết kiệm theo từng học kỳ, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.  

II. Kết luận: 
II.1.Tính mới
Trong 6 biện pháp tác giả đề xuất trên đây, có 03 biện pháp đã được áp dụng (a,b,c), tuy nhiên trong quá trình thực hiện chưa mang lại hiệu quả cao, nguyên nhân do chua có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị chức năng; 03 biện pháp (d,e,f) là những biện pháp mới có thể đưa vào áp dụng trong Học kỳ II/2016-2017.
II.2. Tính khoa học
Nội dung bài viết xuất phát từ thực tiễn, bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị chức năng và đơn vị sử dụng, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

II.3. Tính ứng dụng thực tiễn

Nội dung sáng kiến dễ áp dụng, dễ thực hiện.

II.4. Tính hiệu quả
Các giải pháp của sáng kiến đều đem lại mục đích tiết kiệm vật tư, góp phần sử dụng hợp lý tài sản nhà trường, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Qua phần trình bày, theo nhận định chủ quan của bản thân biện pháp (a) Nâng cao nhận thức cho đội ngũ quản lý, giảng viên, nhân viên  và giáo dục học sinh thực hành tiết kiệm trong sử dụng vật tư, thiết bị thực tập là dễ thực hiện và đem lại hiệu quả cao nhất, đồng thời để quản lý công tác đào tạo thực sự khoa học Nhà trường cần tiến đến việc xây dựng hệ thống bài tập chuẩn với định mức vật tư cụ thể rõ ràng.

Từ vị trí công tác, kinh nghiệm của bản thân, điều kiện của Nhà trường, tôi mạnh dạn đề xuất một số biện pháp, rất mong  được đưa vào áp dụng vào học kỳ tới, trong quá trình vận dụng xin được sự hỗ trợ từ lãnh đạo Nhà trường, đồng nghiệp đóng góp thêm để công tác chuyên môn của phòng ngày càng được hoàn thiện.


Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 07 tháng 3 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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